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CÔNG TY TNHH  

GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG 

------------- 

Số: 34ĐR/PN-TTG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2024 

BẢN CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG 

--------------- 

Tên tổ chức đứng tên đăng ký tự công bố lưu hành: Công ty TNHH Giống Cây Trồng 

Phú Nông 

Địa chỉ: Số 58/26C Ấp Tiền Lân 1, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

Điện thoại: 028 35925316 

Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau: 

1. Tên giống cây trồng tự công bố lưu hành: ĐẬU RỒNG PN 103 

- Cấp giống: Xác nhận (OP) 

- Tên latinh: Psophocarpus tetragonolobus L. 

2. Thông tin về giống cây trồng: 

2.1 Một số đặc tính giống: 

ĐẶC TÍNH ĐẬU RỒNG PN 103 

Ngày mọc (ngày) 5 - 7 

Thời gian gieo – bắt đầu thu hoạch (ngày) 65 - 75 

Thời gian sinh trưởng (ngày) 120 - 150 

Hình dạng lá Lá kép lông chim 

Màu sắc quả Xanh 

Chiều dài quả (cm) 18 - 22 

Năng suất quả tươi (tấn/ha) 18 - 22 

Bệnh thán thư (Điểm 1 - 9) - Đánh giá ngoài đồng ruộng 1 - 3 

Bệnh gỉ sắt (Điểm 1 - 9) - Đánh giá ngoài đồng ruộng 2 - 3 

2.2. Phương pháp nhân giống và các chỉ tiêu chất lượng hạt giống: 

Phương pháp nhân giống phù hợp: Nhân giống hữu tính 

Chỉ tiêu chất lượng hạt giống theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 34:2021/PNS được xây 

dựng phù hợp với TCVN 9304:2012. 

- Độ sạch        ≥ 99% - Nảy mầm     ≥ 80% - Độ ẩm hạt    ≤ 12% 
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2.3. Hướng dẫn bảo quản và sử dụng: 

- Điều kiện bảo quản: Hạt giống trước khi đem vào bảo quản phải sạch tạp chất, phơi 

sấy thật khô, đạt tới thủy phần an toàn trong bảo quản. Bảo quản trong điều kiện khô 

ráo, thoáng mát. Kiểm tra định kỳ tình trạng sức sống hạt giống (tỷ lệ nảy mầm), theo 

dõi phòng trừ sâu mọt, chuột phá hoại. 

- Thời hạn sử dụng: Theo khuyến cáo ngày sản xuất và hạn sử dụng trên bao bì. 

- Quy trình gieo trồng và chăm sóc: Tham khảo quy trình canh tác của Công ty. 

- Phạm vi sử dụng của giống về thời vụ, vùng địa lý: 

+ Đậu rồng có thể trồng quanh năm, cây sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiệt độ từ 20 - 

35 độ C.  

+ Phạm vi lưu hành: Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc 

Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông 

Cửu Long. 

2.4. Thông tin cảnh báo an toàn: Hạt giống dùng để gieo trồng, không dùng làm thực 

phẩm. 

2.5. Giống sản xuất trong nước hay nhập nội: Trong nước 

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những 

thông tin nêu trên.                  

                        

                                           CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIỐNG ĐẬU RỒNG PN 103 

 

  


